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ĐỀ KIỂM TRA GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12

MÃ ĐỀ: 01.

THỜI GIAN THI: 45 PHÚT

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:Hãy chọn những câu đúng.
1. Quyền ứng cử của công dân được hiểu là:
a. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ điểu kiện mà pháp luật quy định có thể được nhiều nơi 

giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.
b. Công dân có quyền tự mình ra ứng cửa đại biểu Quốc hội ở nhiều nơi.
c. Công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội ở nhiêu 

nơi.
d. Công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội ở một 

nơi.
2. Quyền bầu cử của công dân được hiểu là:
a. Mọi người đều có quyền bầu cử.
b. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.
c. Những người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự có quyền bầu cử.
d. Những người từ 21 tuổi trở lên có quyền bầu cử.
e. Công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ 

văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử theo quy định của 
pháp luật.
3: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nươć là:

a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.
b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.
c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.
d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc.

4. Bản chất của nhà nước Việt Nam hiện nay: Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam thể hiện ở tính ……………..của nhà nước, đó là “…nhà nước………….... Tất cả 
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là ……………..giai cấp công nhân với giai 
cấp nông dân và……………..”.

a) nhân dân - của dân, do dân và vì dân - liên minh - tầng lớp trí thức
b) tầng lớp trí thức - liên minh - của dân, do dân và vì dân - nhân dân
c) của dân, do dân và vì dân - liên minh - tầng lớp trí thức - nhân dân
d) liên minh - của dân, do dân và vì dân - tầng lớp trí thức - nhân dân

5: Chủ quyền quốc gia là:
a. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.
b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.
c. Quyền ban hành văn bản pháp luật.
d. Cả a,b,c.

6. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước:
a. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.
b. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.
c. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.
d. Cả a,b,c.

7: Lịch sử  xã  hội  loài  người  đã  tồn tại  ......  kiểu nhà  nước,  bao gồm các  kiểu nhà  nươć  
là .........

a. 4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN
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b. 4 – phong kiến  -  chủ nô– tư san̉ – XHCN
c. 4 – chiếm hữu nô lệ – phong kiến – tư bản - XHCN
d. 4 – địa chủ – nông nô, phong kiến – tư bản – XHCN

8: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ
a. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.
b. Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.
d. Cả a,b,c.

9. Đặc điểm của pháp luật là: 
a) PL thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.
b) PL là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung.
c) PL do Nhà nước đặt ra và bảo vệ.
d) Tất cả những câu trên.

10:  Nhà nước là:
a. Một tổ chức xã hội có giai cấp.
b. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.
c. Một tổ chức xã hội có luật lệ
d. Cả a,b,c.

11. Các thuộc tính của Pháp luật: 
a) 1 thuộc tính.
b) 2 thuộc tính.
c) Tính bắt buộc chung (tính qui phạm phổ biến), tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức, 
tính đảm bảo được thực hiện bằng Nhà nước.
d) Các câu trên đều sai.

12. Các phương pháp điều chỉnh của pháp luật lao động là :
a) Tuỳ theo hai bên chủ thể quan hệ pháp luật lao động.
b) Thông qua các tổ chức đại diện của 2 bên chủ thể quan hệ lao động.
c) Phương pháp bình đẳng và phương pháp mệnh lệnh.
d) Câu b và c đúng.

13: Để đảm bảo nguyên tăć thống nhất trong việc xây dựng và áp dụng pháp luật thì cần phải:
a. Tôn trọng tính tối cao của Hiến pháp và Luật
b. Đảm bảo tính thống nhất của pháp luật
c. Cả hai câu trên đều đúng
d. Cả hai câu trên đều sai

14: Cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm:
a. Giả định, quy định, chế tài.
b. Chủ thể, khách thể.
c. Mặt chủ quan, mặt khách quan.
d. b và c.

15: Trong bộ máy nhà nước XHCN có sự:
a. Phân quyền
b. Phân công, phân nhiệm
c. Phân công lao động
d. Tất cả đều đúng

16: “Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự mang tính ....................., do  .................. ban hành và  
bảo đảm thực hiện, thể hiện ....................... của giai cấp thống trị và phụ thuộc vào các điều  
kiện .................. , là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội”

a. Bắt buôc̣ – quốc hội – y ́chí – chính trị
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b. Bắt buôc̣ chung – nhà nước – lý tưởng – chính trị
c. Bắt buôc̣ – quốc hội – lý tưởng – kinh tế xã hội
d. Bắt buôc̣ chung – nhà nước – y ́chí – kinh tế xã hội

17: Hình thức pháp luật là caćh thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp  
mình lên thành pháp luật. Trong lic̣h sử loài người đã có  ............ hình thức pháp luật, đó  
là ..................

a. 4 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, điều lệ pháp và Văn bản quy phạm pháp luật
b. 3 – tập quán pháp, tiền lệ pháp, văn bản quy phạm pháp luật
c. 2 – tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật
d. 1 – văn bản quy phạm pháp luật

18: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự mang tính ....................do ................... ban hành và  
bảo đảm thực hiện,  thể  hiện ý  chí  và  bảo vệ  lợi  ích của giai cấp thống trị  để  điều chỉnh  
các ...........................

a. Bắt buôc̣ chung – nhà nước – quan hệ pháp luật
b. Bắt buôc̣ – nhà nước – quan hệ xã hội
c. Bắt buôc̣ chung – quôć hội – quan hệ xã hội
d. Bắt buôc̣ chung – nhà nước – quan hệ xã hội

19: Chế tài có các loại sau:
a. Chế tài hình sự và chế tài hành chính
b. Chế tài hình sự, chế tài hành chính và chế tài dân sự
c. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật và chế tài dân sự
d. Chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài kỷ luật, chế tài dân sự và chế tài bắt buôc̣

20: Tập quán pháp là:
a. Biến đổi những tục lệ, tập quán có sẵn thành pháp luật.
b. Biến đổi những thói quen hành xử của con người trong lịch sử thành pháp luật.
c. Biến đổi những quy phạm tôn giáo thành quy phạm pháp luật.
d. Cả a,b,c.

21: Cơ quan thường trực của Quốc hội là:
a. Hội đồng dân tộc
b. Uỷ ban Quốc hội
c. Uỷ ban thường vụ Quôć hội
d. Cả a, b, c đều đúng

22: Ông A vận chuyển gia cầm bị bệnh, bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện và buộc phải tiêu  
hủy hết số gia cầm bị bệnh này. Đây là biện pháp chế tài:

a. Dân sự
b. Hình sự
c. Hành chính
d. Kỷ luật 

23: “Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi  
phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị  
phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.   Bộ phận giả định là:

a. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa về dịch vụ
b. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng
c. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử 

phạt hành chính về hành vi này
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d. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm.

24:  Năng lực hành vi dân sự được công nhận cho:
a. Những người hiện diện trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không mang quốc tịch Việt Nam
b. Người chưa trưởng thành
c. Người mắc bệnh Down
d. Tất cả đều sai

25: Năng lực của chủ thể bao gồm:
a. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
b. Năng lực pháp luật và năng lực công dân
c. Năng lực hành vi và năng lực nhận thức
d. Năng lực pháp luật và năng lực nhận thức.

26.  Một công ty xã chất thải ra sông làm cá chết hàng loạt, gây ô nhiễm nặng môi trường.  
Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là:

a. Trách nhiệm hành chính.
b. Trách nhiệm hình sự.
c. Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm dân sự.
d. Trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự.

27: Chọn nhận định sai:
a. Phó thủ tướng không nhất thiết phải là Đại biểu quốc hội
b. Năng lực pháp luật xuất hiện từ khi con người được sinh ra
c. Năng lực lao động xuất hiện từ khi công dân đủ 16 tuổi
d. Năng lực pháp luật là tiền đề của năng lực hành vi.

28: Các hình thức thực hiện pháp luật bao gồm:
a. Tuân thủ pháp luật và thực thi pháp luật
b. Tuân thủ pháp luật và aṕ dụng pháp luật
c. Tuân thủ pháp luật, sử dụng pháp luật và aṕ dụng pháp luật
d. Tuân thủ pháp luật, thực thi pháp luật, sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật

29. Quyền nào sau đây của Chủ tịch nước là quyền trong lĩnh vực tư pháp:
a. Công bố Luật, Pháp lệnh.
b. Thực hiện các chuyến công du ngoại giao.
c. Tuyên bố tình trạng chiến tranh.
d. Quyền ân xá.

30. Quyền công tố trước tòa là:
a. Quyền truy tố cá nhân, tổ chức ra trước pháp luật.
b. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân.
c. Quyền xác định tội phạm.
d. Cả a, b, c.

31. Đảng lãnh đạo nhà nước thông qua: 
a. Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong từng thời kỳ.
b. Tổ chức Đảng trong các cơ quan nhà nước.
c. Đào tạo và giới thiệu những Đảng viên vào cơ quan nhà nước.
d. Cả a, b, c.

32. Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử, có quyền:
a. Tham gia xét hỏi người tham gia tố tụng.
b. Tham gia bàn luận với thẩm phán về phương hướng xét xử.
c. Nghị án.
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d. Cả a, b, c.
33. Cơ quan nhà nước nào sau đây là cơ quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã  
hội của nhà nước ta:

a. Bộ Quốc phòng.
b. Bộ Ngoại giao.
c. Bộ Công an.
d. Cả a, b, c.

34. Quy phạm pháp luật Dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà  
nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác đều không có giá trị về mặt pháp lý” đây là bộ 
phận...

a. Giả định.
b. Quy định.
c. Quy định và chế tài.
d. Giả định và quy định.

35: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm?
a. 4 năm
b. 5 năm
c. 6 năm
d. Tất cả đều sai.

36: Quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng là:
a. Quyền chính trị
b. Quyền tài sản
c. Quyền nhân thân
d. Quyền đối nhân.

37: Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp phải có:
a. Ít nhất 1/2 tổng số đại biểu tán thành
b. Ít nhất 2/3 tổng số đại biểu tán thành
c. Ít nhất 3/4 tổng số đại biểu tán thành
d. Tất cả đều sai.

38: Thỏa ươć lao động tập thể là thỏa thuận …... giữa tập thể người lao động với người sử dụng  
lao động về điều kiện lao động và sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong  
quan hệ lao động.

a. Bằng văn bản
b. Bằng miệng
c. Cả a và b đều đúng
d. Cả a và b đều sai

39: Đối tượng điều chỉnh của luật dân sự là:
a. Các quan hệ vật chất
b. Các quan hệ tài san̉
c. Các quan hệ nhân thân phi tài san̉
d. Ca ̉câu b và c

40. Tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật là:
a. Chính phủ.
b. Quốc hội.
c. Các cơ quan nhà nước.
d. Nhà nước.

41. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế được thể hiện:
a. Pháp luật và kinh tế đều là những phương tiện cần thiết của Nhà nước.
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b. Kinh tế là cơ sở để sinh ra pháp luật.
c. Pháp luật vừa phụ thuộc vào kinh tế, vừa tác động trở lại đối với kinh tế.
d. Pháp luật là sự thể hiện của kinh tế.

42. Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là:
a. Pháp luật có tính quyền lực, bắt buộc chung.
b. Pháp luật có tính quyền lực.
c. Pháp luật có tính bắt buộc chung.
d. Pháp luật có tính quy phạm.

43. Vi phạm hình sự là:
a. Hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
b. Hành vi nguy hiểm cho xã hội.
c. Hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
d. Hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

44. Bình đẳng trong lao động được hiểu là:
a. Bình đẳng của công dân trong thực hiện quyền lao động.
b. Bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động thông qua hợp đồng lao động.
c. Bình đẳng giữa lao động nữ và lao động nam.
d. Cả a, b và c.

45. Theo Hiến pháp năm 1992, tự do kinh doanh được quy định là:
a. Nghĩa vụ của công dân.
b. Trách nhiệm của công dân.
c. Quyền và nghĩa vụ của công dân.
d. Quyền của công dân.

46. Mục đích của Hôn nhân là:
a. Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
b. Thực hiện chức năng sinh con, nuôi dạy con của gia đình.
c. Thực hiện chức năng tổ chức đời sống, vật chất, tinh thần của gia đình.
d. Cả a, b và c.

47. Vi phạm pháp luật có các dấu hiệu:
a. Là hành vi trái pháp luật.
b. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
c. Lỗi của chủ thể.
d. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.

48. Vi phạm kỉ luật là hành vi:
a. Xâm phạm các quan hệ lao động.
b. Xâm phạm các quan hệ công vụ nhà nước.
c. Xâm phạm các quan hệ về kỉ luật lao động.
d. Câu a và b.

49. Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thểhiện ý chí của:
a. Giai cấp công nhân.
b. Giai cấp nông dân.
c. Giai cấp công nhân và đa số nhân dân lao động.
d. Tất cả mọi người trong xã hội.

50. Pháp luật là phương tiện để công dân:
a. Sống tự do, dân chủ.
b. Thực hiện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.
c. Quyền con người được tôn trọng và bảo vệ.
d. Công dân phát triển toàn diện.
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